
                                                                                                                                                                                                  

DANH SÁCH NGHỆ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

LẦN THỨ TƯ - NĂM 2025 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh, 

giới tính Địa chỉ 
Tên DSVHPVT  

đang nắm giữ 

Loại hình 

DSVHPVT 
Nam Nữ 

I. NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN 

1 Vũ Mạnh Thi 1940  
Thôn Mai, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Dân ca Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

2 Lê Văn Trọng 1942  
Thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh 
Dân ca Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

3 Kray Sức 1964  
Thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Lễ hội A riêu piing; Văn nghệ 

dân gian 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

II. NGHỆ NHÂN ƯU TÚ 

1 Nguyễn Đức 1963  
196/2/1 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị 

Sác tác, truyền dạy các làn điệu 

dân ca Bình Trị Thiên 
Ngữ văn dân gian 

2 Trương Minh Dự 1955  
Khu Phố 8, Phường 1, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 

Sử dụng nhạc cụ dân tộc (Thổi 

sáo, đàn nhị) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

3 Phan Thị Thanh Nhạn  1955 
27/6 Đào Duy Từ, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị 
Hát dân ca Bình Bị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

4 Trương Kim Quy 1953  
152/1 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

Dân ca Bình Trị Thiên; Lễ hội 

truyền thống 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

5 Lê Quang Ánh 1938  
Thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Nhạc cụ dân tộc, hát dân ca 

Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

6 Nguyễn Thị Luynh  1957 
Thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Dân ca Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 



                                                                                                                                                                                                  

7 Phùng Thế Thu 1938  
Thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Sử dụng nhạc cụ dân tộc 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

8 Nguyễn Thị Ngoan  1944 
Thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Hát dân ca 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

9 Phan Văn Nam 1944  
Thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Dân ca Bình Trị Thiên; diễn 

xướng Bài chòi; Hò giả gạo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

10 Trần Đình Dúng 1938  
Thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Dân ca Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

11 Võ Thị Nương  1964 
Thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Trạng Vĩnh Hoàng Ngữ văn dân gian 

12 Trần Thị Nghĩa  1964 
Thôn Tây Ba, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
Trạng Vĩnh Hoàng Ngữ văn dân gian 

13 Nguyễn Thanh Ngãi 1957  
Thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

Sác tác, bố cục các tiểu phẩm 

thuộc làn điệu dân ca Bình Trị 

Thiên 

Ngữ văn dân gian 

14 Đỗ Văn Thiện 1937  
Thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
Nhạc lễ cổ truyền 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

15 Nguyễn Quang Cử 1960  
Thôn Ngô Xá thanh Lê, xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

16 Đào Bá Vây 1962  
Thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
Dân ca Bình Trị Thiên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

17 Hồ Văn Việt 1974  
Thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Chế tác và sử dụng thành thạo 

đàn Ta Lư 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

18 Hồ  Văn Hồi   1972  
Khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Dệt thổ cẩm của người Vân 

Kiều và Tà Ôi 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Danh sách gồm 21 nghệ nhân. Trong đó: 03 nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”; 18 nghệ nhân đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”./. 


